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LỜ I NÓ I ĐẦU

Bước vào thế ký XXI, một trong những tiêu chuẩn được quan tâm hàng 
đầu cho sự phát triển bền vững hệ thống năng lượng là bảo vệ môi trường toàn 
cầu. Trong một khoảng thời gian dài trước đây, con người sử dụng những dạng 
năng lượng truyền thống, để lại nhiều hệ quả tác động xấu đến môi trường, kể 
từ khâu khai thác, vận chuyển đến sừ dụng và sau sừ dụng. Đứng trước tình 
hình này, các nhà máy điện truyền thống sừ dụng năng lượng hóa thạch cần 
thiết phải thay đổi công nghệ để phù hợp các tiêu chuẩn về môi trường; việc 
xây dựng nhũng con đập cho các nhà máy thủy điện lớn cũng phải được kiểm 
soát kỹ lưỡng, bởi nó sẽ làm thay đổi căn bản lưu vục những (lòng chảy tự 
nhiên, dẫn đến biến đổi tồng thể hệ sinh thái trong một phạm vi rộng, tác động 
xấu không những đến thủy quyển mà cả khí quyển, địa quyển và sinh quyển. 
Mặt khác, các nhà khoa học cần nghiên cứu ứng dụng những dạng năng lượng 
thay thế, trong số có năng lượng tái tạo (NLTT), ví dụ nhu: năng lượng gió, 
năng luợng mặt trời, năng lượng địa nhiệt, năng lượng sinh khối.v.v.. và các 
dạng thủy điện nhỏ bao gồm: điện thủy triều, điện sóng biển, điện hải lưu.

Hiện tại, các hệ thống điện truyền thống cùa nhiều quốc gia (trong đó có 
các nhà máy điện tập trung, công suất lớn với hệ thống truyền tải xa hàng trăm, 
hàng ngàn km) được đánh giá là đã lỗi thời, cần  thiết phải có một cách mạng 
về kỹ thuật nhằm cấu trúc lại hệ thống điện. Trong khi đó, các nguồn NLTT lại 
có chung một đặc điểm là phân tán rộng khắp trên đia cầu, sự tham gia cùa 
nguồn phân tán sử dụng NLTT trong lưới điện phân phối được xem như một 
giải pháp tốt nhất hiện nay đề thay đổi cấu trúc hệ thống điện. Đặc biệt, đối với 
những quốc gia đang phát triển (chiếm khoảng khoảng 2 tỷ người trên thế 
giới), việc hình thành các mạng điện phân tán có quy mô nhỏ rõ ràng là hoàn 
toàn phù hợp với khả năng kinh tế và trình độ quàn lý cùa quốc gia đó. Đồng 
thời, mạng điện phân tán cũng là cấu trúc cơ bản của mạng điện thông minh 
đang được nhiều quốc gia trên thế giói áp dụng.

Trong khuôn khổ cuốn sách này, nhóm tác giả không đề cập một cách chi 
tiết cho tất cả các dạng NLTT. Mục tiêu đề ra của chúng tôi là giới thiệu về 
năm dạng NLTT điền hình, công nghệ khai thác NLTT chù yếu định hướng
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cho phát triển các nguồn điện phân tán, đề xuất một số mô hình mạng điện sử 
dụng nguồn điện từ NLTT. Nội dung cuốn sách được bố cục thành 5 chương.

Chuơng 1 giới thiệu một số kiến thức có tính chất nền tảng (cơ sờ) thuộc 
về lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử, tạo tiền đề thuận lợi cho nghiên cứu các mô 
hình mạng điện phân tán có nguồn sử dụng NLTT.

Chương 2 và chương 3 giới thiệu về pin mặt trời và nguồn điện sức gió, 
nhằm xây dựng được một hệ nguồn úng dụng trong hệ thống điện.

Chương 4 giới thiệu các công nghệ khai thác nguồn thủy điện nhỏ trên 
đất liền và thủy điện đại dương ứng dụng trong hệ thống điện.

Chuơng 5 giới thiệu khái quát về dạng NLTT là địa nhiệt và năng lượng 
sinh khối, một số công nghệ khai thác ứng dụng cho các nhà máy điện.

Nhóm tác giả chúng tôi đã rất cố gắng sưu tầm tài liệu và nghiên cứu để 
trinh bày cuốn sách đạt được mục tiêu đề ra là phục vụ cho công tác học tập và 
giảng dạy chuơng trình đại học, cao học ngành kỹ thuật điện. Tuy nhiên, trước 
một vấn đề nội dung phức tạp (cuốn sách đề cập đến nhiều dạng năng lượng 
khác nhau về bản chất, công nghệ khai thác và mô hình ứng dụng), chắc chắn 
rằng cuốn sách còn có những thiếu sót. R ất mong nhận được sự đóng góp ý 
kiến từ phía người đọc (địa chi email tác giả: ngoducm inh@ tnut.edu.vn).

Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự đóng góp quý báu cùa các thầy cô 
bộ môn Hệ thống điện, khoa Điện, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, cám 
ơn những người phản biện đã có nhiều đóng góp giúp chúng tôi hoàn thành 
cuốn sách này.

Thái Nguyên, tháng 3 năm 2016 
Nhóm tác  giả
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C H Ư Ơ N G  1 

K IÉN T H Ú C  NÈN  TẢ N G

1.1. VÁN ĐÈ PHÁT VÀ TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG

Hệ thống điện luôn luôn tồn tại cả các nguồn và tải điện một chiều DC 
(Direct Cuưent), xoay chiều AC (Alternative Current) Phẩn tử phát điện (máy 
phát điện), phần tử tiêu thụ điện (phụ tải điện) luôn tồn tại song song và cân 
bằng thu phát trong một mạch điện. Đáp ứng của các phần tử trong mạng điện 
một chiều và xoay chiều hoàn toàn khác nhau do phụ thuộc bản chất cùa loại 
dòng điện và các phần tử trong mạng điện đó

1.1.1. Mạng điện một chiều

Dòng DC chi chạy theo một hướng nhất định từ cực (+Xđến cực (-). Phụ 
tài DC chì mang tính thuần trờ trong khi nguồn DC rất đa dạng như ẳc quy, 
máy phát điện một chiều,... Hinh 1.1 mô tả định nghĩa phần từ phát và tiêu thụ 
điện trong mạng điện DC.

Vab . Vab _

Aụ r u B
Iab +  ■ Iab +

a. Phần tử tiêu thụ diện (phụ tái điện) b. Phần từ phát điện (máy phát diện) 
Hình 1.1. Dụili nghĩa máy phát diện vả phụ tai diện

Trong đó: điện áp V ab được hiểu là sự chênh lệch về điện thế giữa nút A 
và nút B trong khi dòng điện I a b  là dòng chạy từ A đến B qua tải tiêu thụ

Công suất tiêu thụ trong mạch điện này được xác định theo (1.1):

P.AB = V ab.Iab ( 1 1 )

Nếu Vab và I a b  đều duơng thỉ Pab cũng dương và nhánh có dòng I a b  

chạy qua được coi là tải tiêu thụ. Ngược lại, khi PAB âm thi nhánh có dòng IAB 
được gọi là nguồn.
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